TRUNG TÂM VĂN HÓA-THÔNG TIN VÀ THỂ THAO
 LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023
	STT
	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	1
	THỦ LỆ
	HOÀNG HOA THÁM
	KIM ĐỒNG
	THÀNH CÔNG A

	2
	VINSHOOL
	THÀNH CÔNG B
	VN – CU BA
	ĐẠI YÊN

	3
	NGỌC KHÁNH
	NGHĨA DŨNG
	THỰC NGHIỆM
	NGUYỄN TRUNG TRỰC

	4
	HOÀNG DIỆU
	NGỌC HÀ
	NGUYỄN TRI PHƯƠNG
	



KHAI MẠC: 8h00 ngày 14/2/2023
	NGÀY
	GIỜ
	MT
	ĐỘI GẶP ĐỘI
	SÂN
	TỶ SỐ
	GHI CHÚ

	


Thứ 3
(14/2)

	9h00
	1
	Thủ Lệ - Vinschool
	1
	
	

	
	
	2
	Ngọc Khánh - Hoàng Diệu
	2
	
	

	
	
	3
	H. Hoa Thám - Thành Công B
	3
	
	

	
	
	4
	Nghĩa Dũng - Ngọc Hà
	4
	
	

	
	10h00
	5
	Kim Đồng - VN Cu Ba 
	1
	
	

	
	
	6
	Thực Nghiệm - Ng Tri Phương
	2
	
	

	
	
	7
	Thành Công A - Đại Yên
	3
	
	Nếu trận 7 hòa D1 - D3

	


Thứ 4
(15/2)

	9h00
	9
	Thủ Lệ - Ngọc Khánh
	1
	
	

	
	
	10
	Vinschool - Hoàng Diệu
	2
	
	

	
	
	11
	Hoàng Hoa Thám - Nghĩa Dũng
	3
	
	

	
	
	12
	Thành Công B - Ngọc Hà
	4
	
	

	
	10h00
	13
	Kim Đồng - Thực Nghiệm
	1
	
	

	
	
	14
	VN- CuBa - Ng. Tri Phương  
	2
	
	

	
	
	15
	Thua trận 7 - Ng Trung Trực
	3
	
	

	



Thứ 6
(17/2)
	9h00
	16
	Thủ Lệ - Hoàng Diệu
	1
	
	

	
	
	17
	Vinschool - Ngọc Khánh
	2
	
	

	
	
	18
	Hoàng Hoa Thám - Ngọc Hà
	3
	
	

	
	
	19
	Thành Công B - Nghĩa Dũng
	4
	
	

	
	10h00
	20
	Kim Đồng - Nguyễn Tri Phương
	1
	
	

	
	
	21
	VN Cu Ba - Thực Nghiệm
	2
	
	

	
	
	22
	Thắng trận 7 - Ng Trung Trực
	3
	
	







	NGÀY
	GIỜ
	MT
	ĐỘI GẶP ĐỘI
	SÂN
	TỶ SỐ

	Thứ 2
(20/2)
	[bookmark: _GoBack]9h30

	23
	TK1: (Nhất A - Nhì C)
	1
	

	
	
	24
	TK2: (Nhất C - Nhì A)
	2
	

	
	
	25
	TK3: (Nhất B - Nhì D)
	3
	

	
	
	26
	TK4: (Nhất D - Nhì B)
	4
	



BÁN KẾT
	NGÀY
	GIỜ
	MT
	ĐỘI GẶP ĐỘI
	SÂN
	TỶ SỐ

	Thứ 2
(22/2)
	9h30
	27
	BK1 (Thắng TK1-Thắng TK3)
	3
	

	
	
	28
	BK2 (Thắng TK2-Thắng TK4)
	4
	

	Thứ 6
(24/2)

	8h30
	29
	CHUNG KẾT: Thắng BK1 – Thắng BK2
	3
	

	
	9h30
	LỄ BẾ MẠC TRAO GIẢI



Ghi chú: Đúng 7h30 ngày 14/2/2023 tất cả các đội tham dự giải có mặt tại sân bóng đá Trung tâm VH-TT&Thể Thao (số 15 đường Hồng Hà - Phúc Xá – Ba Đình - HN) mặc trang phục thi đấu để dự lễ khai mạc.
-Đề nghị 4 đội đạt giải và các VĐV có thành tích xuất sắc có mặt để dự lễ Bế mạc và trao giải.

										BAN TỔ CHỨC
